
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THỌ XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

Số              /UBND-NV 
V/v hướng dẫn xét nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng phụ 

cấp thâm niên nghề và phụ cấp 

thâm niên vượt khung cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đợt 1 năm 2023 

 

Thọ Xuân, ngày      tháng     năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Các ban của Hội đồng nhân dân huyện; 

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 

 

Thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ 

trang; Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên 

chức; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 83/2005/TT-

BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ nâng 

bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của liên Bộ 

Nội vụ -Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với 

cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên 

ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm; 

Thông tư số 03/2021/TT-BNV, ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban của Hội đồng nhân dân huyện, 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

(trừ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện), Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau 

đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động đợt 1 năm 2023 như sau: 

1. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn 

- Đôi tượng xét nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề 

và phụ cấp thâm niên vượt khung là cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc các cơ quan, đơn vị. 



- Điều kiện, tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 

nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện đảm bảo đúng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của liên Bộ 

Nội vụ-Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với 

cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên 

ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm; 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 

03/2021/TT-BNV, ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng 

lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

2. Thời gian và hồ sơ xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp 

thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung 

2.1. Thời điểm xét: 

Thời điểm xét nâng lương theo quyết định nâng lương lần trước tính đến 

hết tháng 6 năm 2023. 

2.2. Về hồ sơ đề nghị gồm có: 

- Tờ trình (kèm theo danh sách theo mẫu) đề nghị nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung của các 

cơ quan, đơn vị; 

- Biên bản họp xét đề nghị nâng lương của các cơ quan, đơn vị; 

- Bản sao chứng thực quyết định nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên 

nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng;  

- Quyết định kỷ luật (nếu có) trong thời gian giữ bậc lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động (bản chứng thực). 

2.3. Thời gian nộp hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 

nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung nộp về phòng Nội vụ trước ngày 

15/6/2022 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét nâng lương huyện xét, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định; cụ thể: 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các ban Hội đồng nhân dân huyện, các 

phòng, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn: Ông Bùi Thế Lâm, chuyên viên phòng Nội vụ. 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các trường học: Ông Lưu Ngọc Liên, viên 

chức phòng Giáo dục và Đào tạo (biệt phái tại phòng Nội vụ); thời gian tiếp 

nhận hồ sơ: 

+ Bậc học mầm non: Ngày 12/6/2023; 

+ Cấp tiểu học: Ngày 13/6/2023. 

+ Cấp trung học cơ sở (bao gồm các trường TH và THCS; Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên): Ngày 14/6/2023. 



* Lưu ý:  

- Ngoài việc nộp hồ sơ (bản giấy) theo quy định, các ban của Hội đồng 

nhân dân huyện, các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi bản 

mềm danh sách đề nghị vào địa chỉ gmail: buithelampgdtx@gmail.com; các 

trường học gửi bản mềm danh sách đề nghị vào địa chỉ gmail: 

luungoclien.lien9@gmail.com để tổng hợp. 

- Đợt 1 năm 2023 chỉ tiếp nhận đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề đối 

với thanh tra viên; phụ cấp thâm niên nhà giáo tiếp nhận một lần vào đợt 2 hằng 

năm. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để được xem xét, 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, NV. 

 
 

 

 

 Nguyễn Xuân Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Phụ lục 1                                                (Dành cho khối huyện, xã) 

DANH SÁCH  

ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN (ĐỢT 1) NĂM 2023 

(Kèm theo Tờ trình số    /TT-   , ngày  tháng năm 2023 của …………………………..) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng Bậc, hệ số đề nghị nâng 

Ghi 

chú 
Ngạch 

hưởng 
Mã số Bậc 

Hệ số  

lương 

Thời 

điểm 

hưởng 

Bậc 

lương  

Hệ số  

lương  

Thời điểm 

hưởng và 

tính xét nâng 

lương lần 

sau 

1 Lê Văn A Chủ tịch UBND xã Xuân Phú 
Chuyên 

viên 
01.003 1 2,34 01/01/2020 2 2,67 01/01/2023   

2              

3              

Ghi chú: Kéo dài….tháng do bị kỷ luật (Khiển trách, cảnh cáo…); ghi rõ QĐ số…., ngày  tháng năm ban hành 

 

        NGƯỜI LẬP                                                                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Phụ lục 2                        (Dành cho khối huyện, xã) 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG  PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG (ĐỢT 1 NĂM 2023) 

(Kèm theo Tờ trình số    /TT-   , ngày  tháng năm 2023 của …………………………..) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Ngạch, bậc, hệ số, phụ cấp hiện hưởng 
Ngạch, bậc, hệ số, phụ cấp 

đề nghị nâng 

Ghi 

chú 
Mã ngạch  Mã số Bậc 

Hệ số  

lương 

Phụ 

cấp 

TN 

Thời 

gian 

hưởng 

Bậc 
Hệ số  

lương  

Phụ 

cấp TN  

Thời 

điểm 

hưởng và 

xét nâng 

lần sau 

1                

2                

3                

 

Ghi chú: Kéo dài….tháng do bị kỷ luật (Khiển trách, cảnh cáo…); ghi rõ QĐ số…., ngày  tháng năm ban hành 

        NGƯỜI LẬP                                                                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2 
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG  PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ THANH TRA (ĐỢT 1 NĂM 2023) 

(Kèm theo Tờ trình số    /TT-   , ngày  tháng năm 2023 của …………………………..)  

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Ngạch, bậc, hệ số, phụ cấp hiện hưởng 
Ngạch, bậc, hệ số, phụ cấp đề 

nghị nâng 
Ghi 

chú 
Mã ngạch  Mã số Bậc 

Hệ số  

lương 

Phụ 

cấp 

TN 

nghề 

Thời 

gian 

hưởng 

Bậc 
Hệ số  

lương  

Phụ 

cấp 

TN 

nghề 

Thời điểm 

hưởng và 

xét nâng 

lần sau 

1                

2                

 

 

        NGƯỜI LẬP                                                                                                                         CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Phụ lục 4                                            (Dành cho khối giáo dục) 

 

DANH SÁCH  
THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC (ĐỢT 1) NĂM 2023 

( Kèm theo Tờ trình số        /TT-Tr,  ngày ……….. của Trường (hoặc TT)…………………………………….) 

 

              

  

 

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Trình 

độ 

CM 

theo 

mã 

ngạch 

hiện 

hưởng 

Ngạch, bậc, hệ số lương hiện 

hưởng, trước khi nâng bậc 
Đề nghị nâng bậc lương năm 2023 

Tên đơn vị 
Ghi 

chú : 
Mã số 

ngạch 

Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

mức 

lương 

ở bậc 

hiện 

giữ 

Thời 

điểm 

được 

xếp 

(ngày 

tháng 

năm) 

Mã số 

ngạch 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

Thời 

điểm 

hưởng 

lương 

mới 

Thời 

gian 

tính 

nâng 

bặc lần 

sau 

Hệ số 

chênh 

lệch  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                               

2                               

   
( Danh sách gồm có       người) 

 
  

 

 

 

Ghi chú: Kéo dài….tháng do bị kỷ luật (Khiển trách, cảnh cáo…); ghi rõ QĐ số…., ngày  tháng năm ban hành 

 
 

         

………….ngày …..  tháng 6 năm 2023 

  

 
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                     

  



      Phụ lục 5                                                 (Dành cho khối giáo dục) 

DANH SÁCH  

THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG GIÁO VIÊN MẦM NON HỢP ĐỒNG THEO QĐ 60-CP (ĐỢT 1 NĂM 2023) 

               

  

 

T

T 
Họ và tên Ngày sinh 

Trình 

độ CM 

theo 

mã 

ngạch 

hiện 

hưởng 

Bậc, hệ số lương 

trước khi nâng bậc 
Đề nghị nâng bậc lương năm 2023 

Tên đơn vị Ghi chú Bậc 

trong 

ngạch 

hiện 

giữ 

Hệ số 

mức 

lương 

ở bậc 

hiện 

giữ 

Thời 

điểm 

được 

xếp 

(ngày 

tháng 

năm) 

Bậc 

lương 

mới 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

Thời 

điểm 

hưởng 

lương 

mới 

Thời gian 

tính nâng 

bặc lần 

sau 

Hệ số 

chênh 

lệch  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 

1                       
MN Xuân 

……. 
  

2                           

   
( Danh sách gồm có  người) 

    
  

 

 

Ghi chú: Kéo dài….tháng do bị kỷ luật (Khiển trách, cảnh cáo…); ghi rõ 

QĐ số…., ngày  tháng năm ban hành 

 

…………,ngày……..tháng 6 năm 2023 
  

 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

 

KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG   
 

 

 

 

 

 



 

                                                               Phụ lục 6                        (Dành cho khối giáo dục) 

 

DANH SÁCH  

ĐỀ NGHỊ NÂNG  PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG (ĐỢT 1 ) NĂM 2023 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Ngạch, bậc, hệ số, phụ cấp hiện hưởng 
Ngạch, bậc, hệ số, phụ cấp đề 

nghị nâng 
Ghi 

chú 
Mã ngạch  Mã số Bậc 

Hệ số  

lương 

Phụ 

cấp 

TN 

Thời 

gian 

hưởng 

Bậc 
Hệ số  

lương  

Phụ 

cấp 

TN  

Thời điểm 

hưởng và 

xét nâng 

lần sau 

1                

2                

3                

 

Ghi chú: Kéo dài….tháng do bị kỷ luật (Khiển trách, cảnh cáo…); ghi rõ QĐ số…., ngày  tháng năm ban hành 

 
…………,ngày……..tháng 6 năm 2023 

  

 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KẾ TOÁN 

HIỆU TRƯỞNG 
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